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1 24207105548  Phạm Thị  Đáng 22/03/2000 Quảng Nam 27SHT1

2 24205116782  Nguyễn Thị  Minh 04/05/2000 Đà Nẵng 27TBN3

3 25203207577  Lê Thị Thanh  Mỹ 11/08/2001 Đà Nẵng 27TBN3

4 24205211599  Lê Hoàng  Ngân 03/04/2000 Đắk Lắk 27TBN3

5 24207204097  Nguyễn Mai Quỳnh  Nhi 14/04/2000 Đà Nẵng 27TBN3

6 24217104886  Tống Đức  Nhuận 07/06/2000 Đà Nẵng 27TBN3

7 24205115656  Lê Thị Hồng  Phú 01/12/2000 Bình Định 27TBN3

8 2320377814  Nguyễn Thị Thanh  Phương 25/09/1999 Quảng Nam 27TBN3

9 24205208518  Nguyễn Thị Thanh  Phương 30/11/2000 Lâm Đồng 27TBN3

10 24207107308  Phạm Thị Thu  Sen 19/08/2000 Đà Nẵng 27TBN3

11 24207100940  Đặng Thị Hồng  Sim 26/12/1999 Quảng Nam 27TBN3

12 24207107261  Hồ Xuân  Tâm 16/02/2000 Đà Nẵng 27TBN3

13 24202207152  Nguyễn Thị Phương  Thanh 08/04/2000 Đắk Lắk 27TBN3

14 24205213257  Nguyễn Hoàng  Thảo 12/02/2000 Gia Lai 27TBN3

15 24203115907  Nguyễn Thị  Trinh 25/08/2000 Quảng Nam 27TBN3

16 24217106795  Trần Đình  Trung 14/12/2000 Đà Nẵng 27TBN3

17 23212712022  Ngô Thế  Truyền 05/05/1999 Quảng Nam 27TBN3

18 24217102049  Hồ Anh  Tuấn 02/01/2000 Quảng Nam 27TBN3

19 2321122528  Bùi Quốc  Tùng 24/03/1999 Đà Nẵng 27TBN3

20 2321712658  Đặng Hoàng  Tùng 18/02/1999 Đà Nẵng 27TBN3

21 24212206109  Trần Như  Ý 08/06/2000 Quảng Nam 27TBN3

22 24203100117  Lê Thị Huỳnh  Như 24/09/1998 Bình Định 27TYC2

23 25202113541  Nguyễn Thị Kiều  Oanh 27/12/2001 Quảng Ngãi 27TYC2

24 24202204354  Nguyễn Ngọc Thảo  Quỳnh 13/09/2000 Đà Nẵng 27TYC2

25 24216116645  Lê Văn  Tài 02/10/1998 Nghệ An 27TYC2
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1 24212807843  Nguyễn Quốc  Mạnh 12/07/2000 Quảng Ngãi 27THT2

2 24217104213  Phan Nguyễn Ngọc  Minh 14/05/1998 Hồ Chí Minh 27THT2

3 24203116137  Phan Thị Hồng  Mơ 26/02/2000 Quảng Nam 27THT2

4 24202107007  Nguyễn Thị Kim  Ngân 05/04/2000 Bình Thuận 27THT2

5 24207106710  Trần Thị Hoài  Nhi 24/03/2000 Quảng Nam 27THT2

6 24212402934  Nguyễn Cao Huy  Phú 27/07/2000 Quảng Nam 27THT2

7 24212106198  Phạm Đặng Đình  Phước 28/10/2000 Đà Nẵng 27THT2

8 23211711513  Nguyễn Minh  Quân 13/08/1999 Đà Nẵng 27THT2

9 24212502744  Lê Phú  Quý 15/04/2000 Phú Lộc 27THT2

10 24202102528  Huỳnh Thị Như  Quyên 10/10/2000 Quảng Nam 27THT2

11 24212502438  Mai Văn  Tây 20/02/1999 Quảng Nam 27THT2

12 24217105733  Lê Công  Tiến 21/04/2000 Đà Nẵng 27THT2

13 23205210594  Bùi Thị Ngọc  Trâm 24/09/1999 Quảng Nam 27THT2

14 24202114037  Phạm Lê Huyền  Trâm 26/10/2000 Đà Nẵng 27THT2

15 24207104442  Nguyễn Thị Như  Ý 01/01/2000 Quảng Nam 27THT2

16 24207204961  Phan Như  Ý 05/07/2000 Quảng Trị 27THT2

17 24217104127  Nguyễn Đức Gia  Bảo 01/05/2000 Đà Nẵng 27TSC5

18 24202505111  Phan Thị Mỹ  Tâm 21/09/2000 Đắk Lắk 27TYC2

19 24207213361  Trần Thị Kim  Thoa 17/11/2000 Phú Yên 27TYC2

20 24212108575  Hồ  Thông 27/12/2000 Đà Nẵng 27TYC2

21 24207213414  Võ Thị Trâm  Thu 30/04/2000 Quảng Nam 27TYC2

22 24203105953  Mai Thị Thùy  Trang 21/10/2000 Quảng Nam 27TYC2

23 24207213969  Trần Thị Mỹ  Trang 19/09/2000 Đắk Lắk 27TYC2

24 24207205137  Cao Thị  Trinh 09/04/2000 Quảng Nam 27TYC2

25 24202216036  Đỗ Thị Lê  Uyên 20/07/2000 Bình Định 27TYC2

26 24202108331  Nguyễn Thị Tường  Vy 18/02/2000 Quảng Nam 27TYC2
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